
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô C2.03, Tầng 1,  Tòa C2 Khu thương mại Ecohome 2, Phường Đông Ngạc, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/09/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT TATHOME

0109354582

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở 
bán buôn) hàng hóa theo quy định của pháp luật (Tổ chức kinh 
tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa 
theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 
15/01/2018 của Chính phủ)

4690

2. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở 
bán lẻ) hàng hóa theo quy định của pháp luật (Tổ chức kinh tế 
có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa 
theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 
15/01/2018 của Chính phủ)

4799

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng 
hóa theo quy định của pháp luật (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt 
động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định 
tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính 
phủ)

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ 
NỘI THẤT TATHOME
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TATHOME FURNITURE AND 
CONSTRUCTION DESIGN JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TATHOME FCD ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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4. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống
(Nhà đầu tư/Tổ chức có vốn kinh tế đầu tư nước ngoài chỉ 
được thực hiện muc tiêu cung cấp thức ăn và đồ uống khi đáp 
ứng đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an 
toàn vệ sinh thực phẩm và các quy định liên quan khác)

5610

5. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Dịch vụ xếp chỗ khách sạn

5510

6. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(Nhà đầu tư/Tổ chức có vốn kinh tế đầu tư nước ngoài không 
thực hiện các hoạt động sản xuất tại địa điểm thực hiện dự án 
và chỉ được triển khai hoạt động sau khi được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi 
trường, quy hoạch xây dựng, phòng cháy chữa cháy và các quy 
định liên quan.)

3100

7. Sản xuất đồ điện dân dụng
(Nhà đầu tư/Tổ chức có vốn kinh tế đầu tư nước ngoài không 
thực hiện các hoạt động sản xuất tại địa điểm thực hiện dự án 
và chỉ được triển khai hoạt động sau khi được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi 
trường, quy hoạch xây dựng, phòng cháy chữa cháy và các quy 
định liên quan.)

2750

8. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(Nhà đầu tư/Tổ chức có vốn kinh tế đầu tư nước ngoài không 
thực hiện các hoạt động sản xuất tại địa điểm thực hiện dự án 
và chỉ được triển khai hoạt động sau khi được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi 
trường, quy hoạch xây dựng, phòng cháy chữa cháy và các quy 
định liên quan.)

1622

9. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
(Nhà đầu tư/Tổ chức có vốn kinh tế đầu tư nước ngoài không 
thực hiện các hoạt động sản xuất tại địa điểm thực hiện dự án 
và chỉ được triển khai hoạt động sau khi được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi 
trường, quy hoạch xây dựng, phòng cháy chữa cháy và các quy 
định liên quan.)

2640

10. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng các công trình xây dựng 

4101

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng các thiết kế dân dụng 

4299

12. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Công việc trước khi xây dựng các mặt bằng xây dựng 

4312

13. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng mang tính chất thương mại 

4102

14. Lắp đặt hệ thống điện 4321
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100.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN TUẤN 
ANH

Khu 8, Xã Ngọc 
Quan, Huyện 
Đoan Hùng, Tỉnh 
Phú Thọ, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400 40.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400 40.000.000 40,000

132182505

15. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

16. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

17. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
Tương đương 4.350 USD - Bốn ngàn ba trăm năm mươi đô la Mỹ

3/6Thời gian đăng từ ngày 25/09/2020 đến ngày 25/10/2020



2 KIM HOÀI 
NAM

Khu 8, Xã Ngọc 
Quan, Huyện 
Đoan Hùng, Tỉnh 
Phú Thọ, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50 5.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50 5.000.000 5,000

132182523

3 LUONG VINH 
TUONG 
(LƯƠNG 
VĨNH 
TƯỜNG)

Số 639 Đường 
Landskronavagen, 
257-30, 
Rydeback, Thành 
phố Helsingborg, 
Thụy Điển

Cổ phần 
phổ 
thông

550 55.000.000 55,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 550 55.000.000 55,000

94337058

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

1 LUONG VINH 
TUONG 
(LƯƠNG 
VĨNH 
TƯỜNG)

Số 639 Đường 
Landskronavagen, 
257-30, 
Rydeback, Thành 
phố Helsingborg, 
Thụy Điển

Cổ phần 
phổ 
thông

550 55.000.000 55,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 550 55.000.000 55,000

94337058

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       94337058
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 639 Đường Landskronavagen, 257-30, Rydeback, 
Thành phố Helsingborg, Thụy Điển
Chỗ ở hiện tại: Lô C2.03, Tầng 1,  Tòa C2 Khu thương mại Ecohome 2, Phường Đông 
Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LUONG VINH TUONG (LƯƠNG VĨNH 
TƯỜNG)

Nam

30/08/1963 Thụy Điển

16/03/2018 Cơ quan cảnh  sát Thụy Điển  Cấp 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       132182505
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 8, Xã Ngọc Quan, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Lô C2.03, Tầng 1,  Tòa C2 Khu thương mại Ecohome 2, Phường Đông 
Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TUẤN ANH Nam

10/08/1994 Kinh Việt Nam

28/12/2019 Công an tỉnh Phú Thọ     

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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